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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Xây dựng các công trình trên mặt mỏ hầm lò (Construction of Structures on the Ground Surface in Mines)
   Mã số học phần: 7100138
   Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4)
   Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 30
Thực tập: 0
	; Bài tập: 0
; Đồ án: 0
	; Thực hành: 0
; Tự học: 60

	2. Đơn vị quản lý học phần
	

	2.1. Giảng viên giảng dạy:
	Mã giảng viên

	1. PGS. TS. Đào Văn Canh
	    0303-04

	2. TS. Đỗ Ngọc Anh
	    0303-07

	3. TS. Đặng Trung Thành
	    0303-09


2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết:
Học sau quy hoạch thiết kế các công trình trên mặt mỏ hầm lò 4100108;
3.2. Môn học trước:
4. Mục tiêu của học phần:
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật thi công các loại công trình trên mặt mỏ hầm lò (Tháp giếng; bể trữ, xi lô; nhà xưởng, đường xá,…) và các tiến bộ trong công nghệ thi công các công trình.
4.1. Kiến thức:
4.1.1. Giới thiệu về các công trình trên mặt mỏ hầm lò các cơ sở thiết kế tổng đồ, tổng đồ mặt mỏ; Cơ sở xây dựng đường mỏ, kho chứa, bãi thải, nhà công nghiệp,...
4.2. Kỹ năng:
- Nắm vững các nguyên tắc thiết kế tổng đồ, cơ sở XD các công trình: tháp giếng, bể trữ, xi lô v.v...
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
· Giới thiệu về các công trình trên mặt mỏ hầm lò;
· Cơ sở thiết kế tổng đồ, tổng đồ mặt mỏ;
· Cơ sở xây dựng các công trình;
· Xây dựng tháp giếng; bể trữ, xi lô; cầu cạn;
· Xây dựng đường mỏ; kho chứa, bãi thải; Nhà công nghiệp.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	MỞ ĐẦU
	Giới thiêu về các công trình trên mặt mỏ hầm lò
	1
	4.1.1

	CHƯƠNG 1
	CƠ SỞ THIẾT KẾ TỔNG ĐỒ
	2
	

	1.1
	Những nguyên tắc cơ bản về thiết kế tổng đồ
	
	

	1.2
	Nhà và các công trình trên mặt mỏ
	
	

	CHƯƠNG 2
	TỔNG ĐỒ MẶT MỎ HẦM LÒ
	2
	4.1.1

	2.1
	Thiết kế điển hình mặt mỏ hầm lò
	
	

	2.2
	Một số tổng đồ mặt mỏ hầm lò
	
	

	CHƯƠNG 3
	CƠ SỞ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH
	4
	4.1.1

	3.1
	Phân loại các công trình
	
	

	3.2
	Cơ sở lý thuyết
	
	

	CHƯƠNG 4
	THÁP GIẾNG
	5
	4.1.1

	4.1
	Cấu tạo và tính toán tháp thép
	
	

	4.2
	Tháp trụ bê tông cốt thép
	
	

	4.3
	Tháp đào giếng
	
	

	CHƯƠNG 5
	BỂ TRỮ - XILÔ
	5
	4.1.1

	5.1
	Tính bể thép
	
	

	5.2
	Bể bê tông cốt thép
	
	

	5.3
	Xilô
	
	

	CHƯƠNG 6
	CẦU CẠN
	3
	4.1.1

	6.1
	Kết cấu cầu thép
	
	

	6.2
	Tính toán cầu thép
	
	

	6.3
	Lắp ráp cầu thép
	
	

	CHƯƠNG 7
	ĐƯỜNG MỎ
	3
	4.1.1

	7.1
	Đường sắt
	
	

	7.2
	Đường ô tô công nghiệp
	
	

	CHƯƠNG 8
	KHO VÀ BÃI THẢI
	3
	4.1.1

	8.1
	Kho thành phẩm
	
	

	8.2
	Kho gỗ
	
	

	8.3
	Kho vật liệu nổ
	
	

	8.4
	Bãi thải
	
	

	CHƯƠNG 9
	NHÀ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
	2
	4.1.1

	9.1
	Nhà giếng, nhà trụ
	
	

	9.2
	Xưởng cơ khí
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
· Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận các tài liệu mới và có thể tạo ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của chuẩn này.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực địa và có báo cáo kết quả.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy Định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	· Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm
· Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm
thực hành/thí
nghiệm/thực tập
	· Báo cáo/kỹ năng thực hành.
· Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm   kiểm   tra giữa
kỳ
	- Thi viết và vấn đáp (Thi viết 30’ và thi vấn đáp 15’)
	30%

	6
	Điểm thi kết thúc  học phần
	· Thi viết
· Tham dự đủ 80% lý thuyết và 100% giờ bài tập
	30%


9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về  công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu tham khảo:
[1] Nguyễn Công Trịnh, Quy hoạch mặt mỏ, Bộ môn XDCTN 1990
[2] Ngô Văn Quỳ, Các phương pháp thi công xây dựng , NXB Giao thông vận tải 2001.
[3] Lê Đình Tâm, Thi công cầu thép, NXB Xây dựng 1996.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý
thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	CHƯƠNG
1.
CƠ
SỞ THIẾT KẾ TỔNG ĐỒ
	4
	
	
	Chương 1  giáo trình  chính
và tham khảo [1] [2] [3].

	2
	CHƯƠNG 2. TỔNG ĐỒ MẶT MỎ HẦM LÒ
	4
	
	
	Chương 2  giáo trình  chính
và tài liệu [1] [2] [3].

	3
	CHƯƠNG 3. CƠ SỞ XÂY DỰNG
CÁC
CÔNG
TRÌNH
	8
	
	
	Chương 3 giáo trình chính và tham khảo [1] [2] [3].

	4
	CHƯƠNG 4. THÁP GIẾNG
	10
	
	
	Chương 4  giáo trình  chính
và tham khảo [1] [2] [3].

	5
	CHƯƠNG 5. BỂ TRỮ - XILÔ
	10
	
	
	Chương 5  giáo trình  chính
và tham khảo [1] [2] [3].

	6
	CHƯƠNG 6. CẦU CẠN
	6
	
	
	Chương 6  giáo trình  chính
và tham khảo [1] [2] [3].

	7
	CHƯƠNG 7. ĐƯỜNG MỎ
	6
	
	
	Chương 7  giáo trình  chính
và tham khảo [1] [2] [3].

	8
	CHƯƠNG 8. KHO VÀ BÃI THẢI
	6
	
	
	Chương 8  giáo trình  chính
và tham khảo [1] [2] [3].

	9
	CHƯƠNG 9. NHÀ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
	6
	
	
	Chương 9  giáo trình  chính
và tham khảo [1] [2] [3].
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